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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 
 

  Số:               /QĐ-SYT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Bắc Ninh, ngày        tháng 8 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ BẮC NINH 

 Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về 

quản lý mỹ phẩm; Thông tư số 34/2025/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 06/2011/TT-BYT; 

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ đề nghị tại Công văn ngày 06/8/2026 của Công ty TNHH sản xuất 

dược mỹ phẩm quốc tế Korea; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Thu hồi các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do 

các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sản xuất, công bố (Có phụ lục kèm theo). 

*Lý do: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm 

mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3: Trưởng các Phòng thuộc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                                       
- Điều 3; 

- Cục Quản lý Dược; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố; 

- Website http://syt.bacninh.gov.vn; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hưng 

mailto:syt@bacninh.gov.vn
http://syt.bacninh.gov.vn/
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN 

PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày         /8/2026 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh) 

STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên 

Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách 

nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi 

trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

1.  CLOVER 85/22/CBMP-BN 28/3/2022 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT DƯỢC MỸ 

PHẨM QUỐC TẾ 

KOREA (Địa chỉ trên 

Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm: Khu 

phố Kim Thiều, Phường 

Hương Mạc, Thành phố 

Từ Sơn, Bắc Ninh) 

Công Ty TNHH Và Dịch Vụ Hải Yến 

Cosmetic (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm: Thôn Trung Lạc, xã yên 

Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

Việt Nam) 

2.  CLOVER 97/22/CBMP-BN 18/4/2022 

3.  CLOVER 172/22/CBMP-BN 01/6/2022 

4.  CLOVER 257/22/CBMP-BN 24/8/2022 

5.  WHITENING BODY CREAM 78/23/CBMP-BN 20/3/2023 

CÔNG TY TNHH VY BEAUTY (Địa chỉ 

trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Số 

nhà 46 ngách 2/21 Thôn 8, xã Yên Sở, 

huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) 

6.  
WHITE PEARL PREMIUM BODY 

CREAM 
370/22/CBMP-BN 27/12/2022 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

GOLDEN HEALTH VIỆT NAM (Địa chỉ 

trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 

826 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) 

7.  SOFT & FRESH FEMININE WASH 371/22/CBMP-BN 27/12/2022 

8.  RETINOL PREMIUM BODY CREAM 372/22/CBMP-BN 27/12/2022 

9.  PERFECT HOT GEL BODY 373/22/CBMP-BN 27/12/2022 

10.  
SỮA RỬA MẶT TẠO BỌT THẢO 

MỘC HOÀN TÂN 
217/21/CBMP-BN 16/8/2021 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

TÂM AN DANH VIỆN (Địa chỉ trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 38B 

Thôn Đỗ Thượng, xã Quang Vinh, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) 

11.  
THẢO MỘC HOÀN TÂN NIGHT 

CREAM 
218/21/CBMP-BN 16/8/2021 

12.  
THẢO MỘC HOÀN TÂN DAY 

CREAM 
220/21/CBMP-BN 20/8/2021 

13.  DOUBLE EXTRA SLIM 235/22/CBMP-BN 09/8/2022 HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM THIÊN 

TRANG (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm: Thửa đất số 54, tờ bản đồ 

14.  B SLIM X10 236/22/CBMP-BN 09/8/2022 

15.  NANO FACE 244/22/CBMP-BN 15/8/2022 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên 

Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách 

nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi 

trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

16.  NAMO FACE 38/23/CBMP-BN 15/02/2023 số 4, Khu dân cư Đồng Ngọ, Phường Nam 

Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải 

Dương) 17.  WHITENING BODY CREAM 39/23/CBMP-BN 15/02/2023 

18.  SERUM CĂNG BÓNG X2 62/23/CBMP-BN 24/02/2023 

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ ĐƯỢC 

(Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm: Thôn Giang Liễu, Phương Liễu, Quế 

Võ, Bắc Ninh) 

19.  SỮA RỬA MẶT COLLAGEN 75/23/CBMP-BN 10/3/2023 

20.  TẨY TRANG X2 112/23/CBMP-BN 11/4/2023 

21.  DƯỠNG NHAN X5 119/23/CBMP-BN 18/4/2023 

22.  SHINY ACNES 120/23/CBMP-BN 18/4/2023 

23.  GEL TẨY TẾ BÀO 144/23/CBMP-BN 09/5/2023 

24.  DIAMOND WHITE M1 181/22/CBMP-BN 20/6/2022 

SPA TUYẾT MAI (Địa chỉ trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm: TDP Nhân 

Thọ, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, 

Tỉnh Quảng Bình) 

25.  DIAMOND WHITE M2 182/22/CBMP-BN 20/6/2022 

26.  DIAMOND WHITE M3 183/22/CBMP-BN 20/6/2022 

27.  DIAMOND WHITE M4 184/22/CBMP-BN 20/6/2022 

28.  DIAMOND WHITE M5 185/22/CBMP-BN 20/6/2022 

29.  DIAMOND WHITE M7 186/22/CBMP-BN 20/6/2022 

30.  DIAMOND WHITE M8 187/22/CBMP-BN 20/6/2022 

31.  DIAMOND WHITE M9 188/22/CBMP-BN 20/6/2022 

32.  DIAMOND WHITE M6 203/22/CBMP-BN 21/6/2022 

33.  SERUM NHÂN SÂM 04/24/CBMP-BN 03/01/2024 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ MỸ PHẨM JUMI (Địa chỉ trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm: Khu phố Phù 

Khê Đông, phường Phù Khê, thành phố Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh) 

 

34.  DẦU GỘI CÀ PHÊ 05/24/CBMP-BN 03/01/2024 

35.  SỮA RỬA MẶT RAU MÁ 38/24/CBMP-BN 06/3/2024 

36.  KEM BODY VITAMIN B3 39/24/CBMP-BN 06/3/2024 

37.  DUNG DỊCH VỆ SINH RAU MÁ 40/24/CBMP-BN 06/3/2024 

38.  DẦU GỘI 41/24/CBMP-BN 06/3/2024 

39.  FACE BAY THÔNG ĐỎ 52/24/CBMP-BN 22/3/2024 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên 

Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách 

nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi 

trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

40.  TẨY DA CHẾT CÀ PHÊ 54/24/CBMP-BN 27/3/2024 

41.  DUNG DỊCH VỆ SINH RAU MÁ 67/24/CBMP-BN 03/4/2024 

42.  NƯỚC HOA 73/24/CBMP-BN 10/4/2024 

43.  SỮA RỬA MẶT RAU MÁ 74/24/CBMP-BN 10/4/2024 

44.  TINH CHẤT MỜ NÁM NGHỆ TÂY 100/24/CBMP-BN 03/5/2024 

45.  TẨY DA CHẾT CÀ PHÊ 126/24/CBMP-BN 23/5/2024 

46.  NƯỚC HOA 190/24/CBMP-BN 01/7/2024 

47.  FACE DAY THÔNG ĐỎ 196/24/CBMP-BN 01/7/2024 

48.  FACE DAY THÔNG ĐỎ 226/24/CBMP-BN 01/8/2024 

49.  FACE DAY THÔNG ĐỎ 262/24/CBMP-BN 22/8/2024 

50.  TẨY DA CHẾT CÀ PHÊ 263/24/CBMP-BN 22/8/2024 

51.  FACE DAY THÔNG ĐỎ 311/24/CBMP-BN 11/10/2024 

52.  FACE DAY THÔNG ĐỎ 316/24/CBMP-BN 17/10/2024 

53.  TẨY DA CHẾT CÀ PHÊ 328/24/CBMP-BN 05/11/2024 

54.  24H SKINCARE 09/25/CBMP-BN 13/01/2025 

55.  FACE HOA MẪU ĐƠN 10/25/CBMP-BN 13/01/2025 

56.  KEM NÁM X20 11/25/CBMP-BN 13/01/2025 

57.  FACE DAY THÔNG ĐỎ 12/25/CBMP-BN 13/01/2025 

58.  SERUM ALPHA BURTIN 5 DAY 13/25/CBMP-BN 13/01/2025 

59.  SERUM X10 14/25/CBMP-BN 13/01/2025 

60.  KEM CHỐNG NẮNG 18/25/CBMP-BN 13/01/2025 

61.  KEM NÁM X20 43/25/CBMP-BN 10/02/2025 

62.  X20 SKIN 44/25/CBMP-BN 13/02/2025 

63.  NƯỚC TẨY TRANG HOA HỒNG 46/25/CBMP-BN 14/02/2025 

64.  SERUM MỤN 47/25/CBMP-BN 14/02/2025 

65.  X10 58/25/CBMP-BN 24/02/2025 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên 

Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách 

nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi 

trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

66.  XỊT CƠ THỂ X10 89/25/CBMP-BN 24/3/2025 

67.  SERUM X10 133/25/CBMP-BN 17/4/2025 

68.  KEM NAMIE X20 134/25/CBMP-BN 17/4/2025 

69.  X20 SKIN 136/35/CBMP-BN 21/4/2025 

70.  KEM TONE NẮNG 137/35/CBMP-BN 21/4/2025 

71.  24H SKINCARE 146/25/CBMP-BN 25/4/2025 

72.  SỮA RỬA MẶT RAU MÁ 152/25/CBMP-BN 28/4/2025 

73.  SERUM ALPHA BURTIN 5 DAY 168/25/CBMP-BN 06/5/2025 

74.  SUN BLOCK CREAM 61/24/CBMP-BN 27/3/2024 CÔNG TY TNHH DRB (Địa chỉ trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 174/3 

Trần Quý Cáp, Phường Tự An, Tp. Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam) 

75.  HYDRA AMPOULE 224/24/CBMP-BN 30/7/2024 

76.  GOLD TEA NANO 225/24/CBMP-BN 30/7/2024 

77.  TONE-UP SUNCREAM COLLAGEN 446/25/CBMP-BN 25/9/2025 

Công ty TNHH Thương Mại dược mỹ 

phẩm M-C Kim Thịnh (Địa chỉ trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm: Khối 5 Thị 

Trấn mường Xén, Tỉnh Nghệ An) 

78.  DIAMOND WHITE M1 399/24/CBMP-BN 09/12/2024 SPA TUYẾT MAI (Địa chỉ trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm: TDP Nhân 

Thọ, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, 

Tỉnh Quảng Bình) 
79.  DIAMOND WHITE M10 400/24/CBMP-BN 

09/12/2024 

80.  TONE UP SUNSCREEN 146/26/CBMP-BN 30/3/2026 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT DƯỢC MỸ 

PHẨM QUỐC TẾ 

KOREA (Địa chỉ trên 

Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm:  Tổ 

dân phố Kim Thiều, 

CÔNG TY TNHH TUỆ BĂNG (Địa chỉ 

trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 

Ngõ 5A Tổ 58, Khu 6, Phường Hà Lầm, 

Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) 

81.  SHOWER GEL 357/26/CBMP-BN 09/6/2026 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

TUẤN 1988 (Địa chỉ trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm:  TDP La Mát, Phường 
82.  SHOWER GEL 367/26/CBMP-BN 11/6/2026 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên 

Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách 

nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi 

trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Phường Phù Khê, Tỉnh 

Bắc Ninh) 

Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam) 

83.  KEM CHỐNG NẮNG TMX X6 388/26/CBMP-BN 17/6/2026 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ THẢO MỘC XANH X6 (Địa 

chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 

Viên Du Hoà, Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ, 

Việt Nam) 

84.  LUMIGILOW SERUM 389/26/CBMP-BN 17/6/2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HN 

GLOLD (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm: Số 19 Hải Âu 2, Khu đô thị 

Vinhome Oceanpark, Xã Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam) 

85.  SUPER DETOX 140/26/CBMP-BN 25/3/2026 

86.  SỮA RỬA MẶT TRÀ XANH 364/26/CBMP-BN 09/6/2026 

HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM THIÊN 

TRANG (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm: Thửa đất số 54, Tờ bản đồ 

số 4, khu dân cư Đồng Ngọ, Phường Nam 

Đồng, Thành phố Hải Dương, Việt Nam) 
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